
 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đặng Ngọc Anh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 14/06/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013017 Phòng thi: 556 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 4.75 4.7 3.6 13.05 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thảo Anh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 27/06/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013030 Phòng thi: 557 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 8 6.35 5.4 19.75 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Đặng Minh Anh Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 27/02/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013034 Phòng thi: 557 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 4.5 2.95 4.2 11.65 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Phương Anh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 10/05/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013040 Phòng thi: 557 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 9.5 7.6 24.1 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Hoàng Anh Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 29/01/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013056 Phòng thi: 558 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.75 7.55 6.2 20.5 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Trần Thị Ngọc Anh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 06/09/2003 Nơi sinh: Nam Định 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013065 Phòng thi: 558 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi Bỏthi Bỏthi 0 0 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Trịnh Thế Anh Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 23/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013066 Phòng thi: 558 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 3.75 6.9 4.6 15.25 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 14/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013073 Phòng thi: 558 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.75 8.4 7.2 23.35 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Tùng Bách Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 28/11/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013081 Phòng thi: 559 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.75 6.65 5.2 18.6 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thị Quý Chuyên Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 21/01/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013100 Phòng thi: 560 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.75 7.45 7 22.2 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Kim Dung Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 09/04/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013116 Phòng thi: 560 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6 8 6 20 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Quý Dương Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 13/02/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013141 Phòng thi: 561 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6 6.65 5.2 17.85 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Tiến Đạt Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 18/12/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013160 Phòng thi: 562 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 5.5 4.35 4.2 14.05 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Quốc Đạt Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 22/12/2002 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013163 Phòng thi: 562 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.25 5.1 7.4 18.75 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 27/02/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013194 Phòng thi: 564 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 8 8.55 7.4 23.95 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Quốc Hải Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 19/01/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013224 Phòng thi: 565 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 8.4 6.4 21.8 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Đức Hải Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 04/10/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013225 Phòng thi: 565 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6 5.25 7 18.25 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Thúy Hằng Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 03/07/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013237 Phòng thi: 565 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 6.8 6 19.8 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đỗ Thị Thúy Hiền Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 17/03/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013250 Phòng thi: 566 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 7.45 8.2 23.15 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 12/10/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013265 Phòng thi: 566 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.5 6.7 7 20.2 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Minh Hoàn Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 26/02/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013279 Phòng thi: 567 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 8.15 5.8 20.95 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hoàn Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 04/03/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013280 Phòng thi: 567 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6 7.85 5.2 19.05 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Việt Hoàng Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 24/05/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013283 Phòng thi: 567 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.5 5.65 4.4 16.55 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Gia Hoàng Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 05/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013284 Phòng thi: 567 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.75 7.7 6.2 20.65 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Lê Việt Hoàng Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 02/09/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013290 Phòng thi: 568 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.5 8.35 6.2 21.05 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Minh Hồng Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 24/06/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013295 Phòng thi: 568 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.75 6.65 6.4 20.8 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hồng Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 27/11/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013297 Phòng thi: 568 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6 5.7 5.4 17.1 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thị Huế Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 31/07/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013302 Phòng thi: 568 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.75 6.15 6 18.9 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Thị Huế Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 27/06/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013303 Phòng thi: 568 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.25 6.45 4.2 16.9 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Quang Huy Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 20/05/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013312 Phòng thi: 568 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6 7 6 19 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Quang Huy Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 10/04/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013313 Phòng thi: 568 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.25 7.65 5.2 19.1 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Thị Diệu Huyền Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 13/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013329 Phòng thi: 569 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 5.75 7.25 5.8 18.8 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Huyền Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 14/11/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013331 Phòng thi: 569 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.25 6.25 7.4 20.9 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nghiêm Thị Huyền Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 28/03/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013339 Phòng thi: 570 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.5 8 5.4 19.9 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 13/09/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013343 Phòng thi: 570 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 9.3 8.8 25.6 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Thị Ngọc Huyền Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 26/06/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013345 Phòng thi: 570 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 7.85 6.4 21.75 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Ngô Sỹ Hùng Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 06/06/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Gia Lâm - Hà Nội 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013354 Phòng thi: 570 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6 5.05 5.4 16.45 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Hùng Tiến Hưng Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 28/12/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013362 Phòng thi: 571 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 5 4.95 4.8 14.75 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phạm Văn Hưng Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 08/08/2003 Nơi sinh: Ninh Bình 

Hộ khẩu thường trú : Gia Lâm - Hà Nội 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013363 Phòng thi: 571 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 4 5.6 4.6 14.2 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thị Mai Hương Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 18/05/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013367 Phòng thi: 571 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 5.65 5 17.65 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Thúy Hường Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 19/01/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013373 Phòng thi: 571 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 8.4 9.2 25.1 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Thúy Hường Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 13/05/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013376 Phòng thi: 571 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.75 5.95 7.2 20.9 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đinh Trung Kiên Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 22/04/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013392 Phòng thi: 572 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 8.25 9.3 8 25.55 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Ngọc Lan Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 13/04/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013401 Phòng thi: 572 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.75 6.65 5.2 18.6 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thị Thùy Linh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 19/02/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013421 Phòng thi: 573 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 8 8.6 7.8 24.4 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Diệu Linh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 02/08/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013423 Phòng thi: 573 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.5 3.75 4.6 14.85 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Thị Diệu Linh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 01/10/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013431 Phòng thi: 573 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 8 7.7 7.2 22.9 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Gia Long Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 15/08/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013439 Phòng thi: 574 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 4.25 2 3.8 10.05 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Thanh Mai Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 13/01/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013463 Phòng thi: 575 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 8 7.6 23.1 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Trà My Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 01/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013487 Phòng thi: 576 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.75 8.8 7.2 23.75 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thị Hồng Ngát Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 13/01/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013497 Phòng thi: 576 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 7.25 5.8 20.05 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Hữu Nghĩa Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 03/11/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013501 Phòng thi: 576 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 7.05 7.2 21.25 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Nghĩa Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 02/01/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013503 Phòng thi: 576 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 5.4 5.8 18.2 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Hồng Ngọc Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 09/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013511 Phòng thi: 577 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.25 9.5 6.6 23.35 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 19/04/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013520 Phòng thi: 577 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 8.25 8.8 7.6 24.65 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Văn Nhất Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 19/10/2001 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013526 Phòng thi: 577 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 4.5 5.65 5.6 15.75 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Long Nhật Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 14/11/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013528 Phòng thi: 577 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.5 7.65 6 20.15 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thị Nhật Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 12/09/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013529 Phòng thi: 577 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.5 6.3 5.8 18.6 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Long Nhật Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 01/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013532 Phòng thi: 578 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 7.55 4.8 19.35 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Phương Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 28/07/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013564 Phòng thi: 579 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 8.85 6.8 23.15 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Văn Phương Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 21/06/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013565 Phòng thi: 579 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 5.5 4.7 5.2 15.4 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 07/12/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013584 Phòng thi: 580 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 4.65 5.4 17.55 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Trịnh Hồng Quân Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 29/05/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013586 Phòng thi: 580 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 3.25 2.8 4.2 10.25 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Hương Quỳnh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 24/08/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013594 Phòng thi: 580 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 6.65 7.6 21.75 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 28/07/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013598 Phòng thi: 580 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.75 8.7 6 21.45 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sơn Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 05/12/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013603 Phòng thi: 581 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.25 7.05 6 19.3 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Đức Tâm Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 10/06/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013605 Phòng thi: 581 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 7.55 4.8 19.35 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tân Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 27/10/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013609 Phòng thi: 581 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.5 7.9 7 21.4 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Quý Thịnh Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 08/10/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013643 Phòng thi: 582 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 4.75 7.8 20.05 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Đức Thịnh Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 28/09/2001 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013644 Phòng thi: 582 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 3.75 5 6.2 14.95 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mến Thương Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 14/09/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013663 Phòng thi: 583 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 5.25 6.85 7 19.1 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Vũ Đức Toàn Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 14/09/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013678 Phòng thi: 584 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.25 7.95 5.8 20 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thị Kiều Trang Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 25/10/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013690 Phòng thi: 584 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.25 6.9 6.8 19.95 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Trang Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 22/10/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013691 Phòng thi: 584 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.75 7.45 7.2 22.4 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Trang Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 07/10/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013698 Phòng thi: 585 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 8 7.65 7.4 23.05 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 08/06/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013701 Phòng thi: 585 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.25 8.2 6.2 21.65 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Thị Thu Trang Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 27/09/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013704 Phòng thi: 585 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6 8.2 7.2 21.4 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Hữu Trung Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 19/08/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013713 Phòng thi: 585 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 4.75 4.3 3.8 12.85 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 28/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013725 Phòng thi: 586 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 5.25 8.4 6.6 20.25 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Văn Tùng Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 11/12/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013736 Phòng thi: 586 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 5.75 6.45 6.2 18.4 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Thanh Tùng Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 13/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013737 Phòng thi: 586 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 4.75 6.05 6.6 17.4 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Anh Tú Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 05/11/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013740 Phòng thi: 586 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 4.5 1.4 5.4 11.3 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Thị Thảo Vân Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 01/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013751 Phòng thi: 587 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.75 8.85 8.8 24.4 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Trịnh Thị Thảo Vân Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 12/04/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013753 Phòng thi: 587 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 9.5 7.6 24.6 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Tuấn Vũ Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 24/07/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9C trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013765 Phòng thi: 588 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 5.25 6.25 5.6 17.1 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Thị Như Ý Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 22/09/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013782 Phòng thi: 588 

Điểm thi số 24 hội đồng thi trường THPT Văn Giang 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.25 6.85 5.4 19.5 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Ngọc Anh Dũng Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 30/04/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013889 Phòng thi: 593 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 6.25 8.6 5.4 20.25 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Đạt Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 03/01/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013904 Phòng thi: 594 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.25 9.1 6.4 22.75 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Trung Hiếu Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 19/04/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  013967 Phòng thi: 596 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.25 9.3 5.8 22.35 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 20/08/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9B trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  014005 Phòng thi: 598 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.75 7.25 6.4 21.4 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Thị Hồng Lệ Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 20/07/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  014050 Phòng thi: 600 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7 8.7 8 23.7 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Lê Khánh Linh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 06/12/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  014056 Phòng thi: 600 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.75 8.9 8.6 25.25 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Mai Thảo Linh Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 20/11/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  014061 Phòng thi: 600 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 8 6 7.8 21.8 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Nguyễn Minh Quân Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 21/08/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  014179 Phòng thi: 605 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.25 9.3 7.4 23.95 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Phan Minh Quân Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 03/02/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  014181 Phòng thi: 605 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.25 6.3 5 18.55 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Trịnh Thị Ngọc Trâm Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 18/07/2003 Nơi sinh: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  014316 Phòng thi: 611 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 7.5 5.9 6.8 20.2 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 
  



 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THI 

 

Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở 

GDĐT Hưng Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT 

chuyên năm học 2018-2019; 

Căn cứ kết quả thi của Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không 

chuyên năm học 2018-2019. 

Đơn vị ĐKDT THCS Xuân Quan thông báo điểm thi của thí sinh: 
 

Họ và tên: Đàm Tú Uyên Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh 

Ngày sinh: 22/10/2003 Nơi sinh: Hưng Yên 

Hộ khẩu thường trú : Văn Giang - Hưng Yên 

Là học sinh lớp 9A trường:  THCS Xuân Quan 

Số báo danh:  014349 Phòng thi: 612 

Điểm thi số 25 hội đồng thi trường THPT Dương Quảng Hàm 

Khóa thi ngày 02, 03 / 06 /2018 

Kết quả thi: 

Bài thi Ngữ văn Toán Tổng hợp Tổng điểm 

Điểm bài thi 8 6.85 7.6 22.45 

 

 
 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2018 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

1. Xét tuyển đợt 1: 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 28/6/2018 

- Nhận thông báo trúng tuyển 15h30 ngày 29/6/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Nhập học 8h00 ngày 30/6/2018. 

2. Xét tuyển đợt 2: 

- Thời gian đăng ký vào các ngày 02, 03, 04/7/2018 tại nơi đăng ký dự thi 

- Công bố điểm chuẩn 15h00 ngày 09/7/2018 

- Nhập học 8h00 ngày 12/7/2018.  

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN/TP: Văn Giang 

  ĐƠN VỊ ĐKDT: THCS Xuân Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 



 


